
Phụ lục II

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG VĨNH HỘI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /2025/NQ-HĐND ngày     tháng      năm 2025 

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT

 TỪ  ĐẾN ĐẤT Ở ĐẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 BẾN VÂN ĐỒN CẦU NGUYỄN 
KIỆU NGUYỄN KHOÁI ( 164.700)                         115.300

NGUYỄN KHOÁI CẦU DỪA ( 178.200)                         124.700
CẦU DỪA KHÁNH HỘI ( 213.800)                         149.700

2
ĐƯỜNG NỘI BỘ
 CHUNG CƯ 
PHƯỜNG 3

TRỌN ĐƯỜNG 97.200 68.000

3

CÁC ĐƯỜNG 
NỘI BỘ
 CƯ XÁ VĨNH 
HỘI

TRỌN ĐƯỜNG 97.200 68.000

4 ĐƯỜNG 
PHƯỜNG 1 TRỌN ĐƯỜNG 87.300 61.100

5 ĐƯỜNG SỐ 2 TRỌN ĐƯỜNG ( 123.100)                         86.200
6 ĐƯỜNG SỐ 4 TRỌN ĐƯỜNG ( 123.100)                         86.200



7 ĐƯỜNG SỐ 6 TRỌN ĐƯỜNG ( 129.600)                         90.700
8 ĐƯỜNG SỐ 8 TRỌN ĐƯỜNG ( 129.600)                         90.700
9 ĐƯỜNG SỐ 10 TRỌN ĐƯỜNG ( 129.600)                         90.700
10 ĐƯỜNG SỐ 12 TRỌN ĐƯỜNG ( 129.600)                         90.700

11 ĐƯỜNG SỐ 16 VĨNH HỘI HẺM 368 TÔN 
ĐẢN ( 135.600)                         94.900

12 ĐƯỜNG SỐ 18 TRỌN ĐƯỜNG ( 123.100)                         86.200
13 ĐƯỜNG SỐ 20 TRỌN ĐƯỜNG ( 118.700)                          83.100
14 ĐƯỜNG SỐ 22 TRỌN ĐƯỜNG ( 129.600)                         90.700
15 ĐƯỜNG SỐ 24 TRỌN ĐƯỜNG ( 129.600)                         90.700
16 ĐƯỜNG SỐ 28 TRỌN ĐƯỜNG ( 140.900)                         98.600
17 ĐƯỜNG SỐ 46 TRỌN ĐƯỜNG ( 101.500)                         71.100
18 ĐƯỜNG SỐ 48 TRỌN ĐƯỜNG ( 194.400)                         136.100

19 ĐƯỜNG SỐ 50 KHÁNH HỘI HẺM 209 BẾN 
VÂN ĐỒN ( 82.000)                           57.400

20 HOÀNG DIỆU KHÁNH HỘI CUỐI ĐƯỜNG ( 214.700)                         150.300
21 KHÁNH HỘI BẾN VÂN ĐỒN HOÀNG DIỆU ( 225.500)                         157.900

HOÀNG DIỆU CẦU KÊNH TẺ ( 210.300)                         147.200

CẦU KÊNH TẺ TÔN THẤT 
THUYẾT ( 161.900)                         113.300

22 NGUYỄN KHOÁI TRỌN ĐƯỜNG ( 146.300)                         102.400

23 TÔN ĐẢN VĨNH HỘI TÔN THẤT 
THUYẾT ( 130.400)                         91.300

24 TÔN THẤT 
THUYẾT TÔN ĐẢN NGUYỄN KHOÁI ( 130.100)                         91.100

NGUYỄN KHOÁI CUỐI ĐƯỜNG ( 104.300)                         73.000
25 VĨNH HỘI TÔN ĐẢN KHÁNH HỘI ( 172.800)                         121.000

 KHÁNH HỘI TRƯỜNG THCS 
QUANG TRUNG ( 172.800)                         121.000



26
MAI LỢI TRINH 
(HẺM 209 TÔN 
THẤT THUYẾT)

TÔN THẤT 
THUYẾT VĨNH HỘI ( 125.300)                         87.700
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GIÁ ĐẤT

ĐẤT SẢN XUẤT KINH 
DOANH PHI NÔNG 

NGHIỆP KHÔNG 
PHẢI LÀ ĐẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ 

(7)

( 98.800)                           

( 106.900)                         
( 128.300)                         

58.300

58.300

52.400

( 73.900)                           
( 73.900)                           



( 77.800)                           
( 77.800)                           
( 77.800)                           
( 77.800)                           

( 81.400)                           

( 73.900)                           
( 71.200)                           
( 77.800)                           
( 77.800)                           
( 84.500)                           
( 60.900)                           
( 116.600)                          

( 49.200)                           

( 128.800)                         
( 135.300)                         
( 126.200)                         

( 97.100)                           

( 87.800)                           

( 78.200)                           

( 78.100)                           

( 62.600)                           
( 103.700)                         

( 103.700)                         



( 75.200)                           


